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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. [bookmark: _Toc517443708][bookmark: _Toc35871462]Chức năng đăng nhập, đăng xuất
1.1. Đăng nhập
Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng nhập địa chỉ hệ thống: https://khaibaohoso.vnsw.gov.vn/
Bước 1: Nhập username, password
Bước 2: Kích nút Log in
[image: ]
Bước 3: Chọn thủ tục
Để chọn tủ tục mong muốn, bạn chọn “Nhóm các thủ tục Bộ Nông nghiệp Phase 3”
Sau đó chọn “Cấp Giấy chứng nhận động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu”.
1.2. Đăng xuất
Để đăng xuất khỏi hệ thống , kích vào “ Thoát ” ở góc trên cùng bên phải màn hình:
    [image: ]
2. [bookmark: _Toc517443709][bookmark: _Toc35871463]Chức năng tìm kiếm hồ sơ
Chức năng này dùng để tìm kiếm hồ sơ trên hệ thống khi biết 1 vài thông tin của hồ sơ ví dụ như biết mã hồ sơ hay trạng thái hồ sơ. Người dùng muốn xem chi tiết hồ sơ đó thì chỉ cần nhập mã hồ sơ vào mục tìm kiếm là sẽ hiển thị hồ sơ cần tìm.
Để thực hiện tìm kiếm hồ sơ thực hiện các bước:
Bước 1: Vào màn hình trang chủ
[image: ]
Bước 2: Nhập các thông tin tìm kiếm với các tiêu chí tìm kiếm: Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày gửi hồ sơ, đến ngày, Ngày cấp giấy phép từ ngày, đến ngày, Số giấy phép.
Danh sách hồ sơ sẽ hiển thị ra hồ sơ đúng với tiêu chí tìm kiếm đã nhập. 
[image: ]

3. [bookmark: _Toc517443710][bookmark: _Toc35871464][bookmark: chucnangtaomoihoso]Chức năng thêm mới hồ sơ
Dùng để thêm mới 1 hồ sơ chưa có trên hệ thống. Các bước thực hiện:
Bước 1: Vào màn hình trang chủ -> kích chọn button [image: ] -> hiển thị ra form thêm mới hồ sơ gồm 2 tab:
		Tab 1: Thông tin đơn:
· Thông tin hồ sơ; tổ chức, cá nhân đăng ký: 
[image: ]



· Thông tin động vật: 

[image: ] 
· Thông tin sản phẩm động vật:



[image: ]
· Các thông tin khác và thông tin ký:
[image: ]




		Tab 2: Tài liệu đính kèm
[image: ]
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin 2 tab:
3.1. Tab 1: Thông tin đơn bao gồm

THÔNG TIN CHUNG HỒ SƠ 

[image: ]

[bookmark: thongtincososanxuatsudungphelieu]Lưu ý: Các trường có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ

[image: ]
Hiển thị các thông tin về doanh nghiệp
Các trường có dấu * đỏ là các trường bắt buộc.

THÔNG TIN LOẠI ĐỐI TƯỢNG
Bạn cần chọn loại đối tượng để có thể điền vào form thông tin đăng ký phía dưới
 [image: ]
Lưu ý: Đây là trường bắt buộc, nếu không chọn đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
THÔNG TIN ĐỘNG VẬT
· Thêm mới động vật:
· Chọn nút [image: ] để thêm mới động vật hoặc thêm từ file bằng cách chọn nút [image: ] ở phần Nhập danh sách động vật theo file. Chọn nút  
[image: ] để lấy mẫu file excel.

· Bảng nhập thông tin động vật:
· Bạn cần nhập đầy đủ các trường thông tin có dấu * ( Tên loại động vật, Giống, Tuổi, Tính biệt, Số lượng, Khối lượng, Mục đích sử dụng, Đơn vị tính). Các trường có ô vuông đỏ cần nhập thêm song ngữ (Tiếng Anh).
· Sau đó chọn nút lưu để thêm danh sách động vật cần đăng ký.
· Chọn nút [image: ] nếu bạn không muốn thêm mới động vât.
[image: ]
Lưu ý: Các trường có dấu * đỏ là trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể thực hiện thêm mới hồ sơ.
· Thêm các mục thông tin khác:
[image: ]
Hiển thị các thông tin cần thêm, bạn cần nhập đầy đủ các thông tin có dấu sao (tổng số, nơi xuất phát, tình trạng sức khỏe động vật).

Lưu ý: Các trường có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.

· Thêm bệnh được xét nghiệm (nếu có): 
· Chọn nút [image: ]tại mục “SỐ ĐỘNG VẬT TRÊN ĐÃ ĐƯỢC XÉT NGHIỆM CÁC BỆNH (NẾU CÓ)” hoặc thêm mới bệnh xét nghiệm từ file excel bằng cách chọn nút [image: ] ở phần Nhập danh sách bệnh được xét nghiệm theo file. Chọn nút  [image: ] để lấy mẫu file excel.

· Bảng nhập thông tin xét nghiệm động vật:
· Bạn nhập các thông tin và chọn nút [image: ] để thêm các bệnh đã xét nghiệm.
· Chọn nút[image: ]nếu không muốn thêm.
[image: ]

· Thêm vắc xin đã tiêm (nếu có):
· Chọn nút[image: ] ở mục “SỐ ĐỘNG VẬT TRÊN ĐÃ ĐƯỢC TIÊM PHÒNG VẮC XIN VỚI CÁC BỆNH SAU (LOẠI VẮC XIN, NƠI SẢN XUẤT)” hoặc thêm mới vắc xin từ file excel bằng cách chọn nút [image: ] ở phần Nhập danh sách bệnh được tiêm phòng theo file. Chọn nút  [image: ] để lấy mẫu file excel.

· Bảng thông tin các vắc xin đã tiêm:
· Bạn nhập thông tin vào các ô trống và chọn nút [image: ] để thêm mới thông tin vắc xin.
· Chọn nút [image: ] nếu không muốn thêm. 
[image: ]

THÔNG TIN SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
· Thêm mới sản phẩm động vật
· Chọn nút [image: ] để thêm mới sản phẩm động vật hoặc thêm từ file bằng cách chọn nút [image: ] ở phần Nhập danh sách sản phẩm động vật theo file. Chọn nút [image: ] để lấy mẫu file excel.
· Bảng nhập thông tin sản phẩm động vật:
· Bạn cần nhập đầy đủ các trường thông tin có dấu * (Tên hàng hóa, Quy cách đóng gói, Số lượng, Khối lượng, Đơn vị khối lượng, Đơn vị số lượng, Sản xuất từ ngày, Sản xuất đến ngày, Mục đích sử dụng, Số định danh hàng hóa). Các trường có ô vuông đỏ cần nhập thêm song ngữ (Tiếng Anh). Đối với sản phẩm xuất sang Trung Quốc bắt buộc nhập “Mã HS”.
· Sau đó chọn nút lưu để thêm danh sách động vật cần đăng ký

[image: ]
· Thêm các trường thông tin khác:
· Bạn cần nhập đầy đủ thông tin các trường có dấu * (Tổng số).
· Đối với các sản phẩm thịt gà và sữa bắt buộc nhập “Tên cảng xếp hàng”.
· Các sản phẩm thịt lợn và thịt gà bắt buộc nhập “Số đăng ký của nhà máy sản xuất chế biến hàng”, “Tên, địa chỉ nhà máy giết mổ, pha lóc”, “Số điện thoại nhà máy giết mổ pha lóc”, Số fax nhà máy giết mổ pha lóc”. 
· Các sản phẩm thịt gà bắt buộc nhập các trường “Ngày giết mổ” và “Ngày pha lóc”.
[image: ]

 
Lưu ý: Các trường có dấu * đỏ là các trường bắt buộc phải nhập dữ liệu, nếu không nhập đầy đủ sẽ không thể hoàn thành phần thêm mới hồ sơ.
CÁC THÔNG TIN KHÁC
· Bạn cần nhập đủ các trường thông tin có dấu * (Tên, địa chỉ tổ chức cá nhân nhập khẩu; Email, Số điện thoại, Fax, Tên cửa khẩu xuất, Phương tiện di chuyển, Thời gian đến cửa khẩu xuất, Tên quốc gia nhập khẩu, Điều kiện bảo quản hàng trong thời gian vận chuyển, Các vật dụng có liên quan trong vận chuyển, Hồ sơ giấy tờ có liên quan đến vận chuyển, Địa điểm cách ly kiểm dịch, Thời gian tiến hành kiểm dịch). Các trường thông tin “Số chì của công-tơ-nơ” chỉ bắt buộc đối với sản phẩm thịt gà và sữa, trường “Tên cửa khẩu nhập” bắt buộc đối với cửa khẩu HongKong, Trung Quốc.
· Các trường thông tin trong ô đỏ là các trường cần bổ sung song ngữ.
[image: ]
Lưu ý: Các trường thông tin có dấu * đỏ là trường thông tin bắt buộc, nếu bạn bỏ trống sẽ không thể tiến hành thêm mới hồ sơ.
THÊM THÔNG TIN KÝ
· Bạn cấn thêm các thông tin dấu * (Người ký, Nơi ký, Chức vụ người ký)
[image: ] 
Lưu ý: Các trường thông tin có dấu * đỏ là trường thông tin bắt buộc, nếu bạn bỏ trống sẽ không thể tiến hành thêm mới hồ sơ.

3.2        Tab2: Tài liệu đính kèm
Phần Thông tin tệp đính kèm sẽ hiển thị 2 Tên tệp đính kèm bao gồm:
1. Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có) 
2. Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có)
3. Bản sao yêu cầu vệ sinh thú y của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu đối với động vật xuất khẩu (nếu có) 
4.  Bản sao hợp đồng mua bán (nếu có) 
5. File nội dung cần chứng nhận kiểm dịch (nếu có)
6. Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có)
Bước 1: Click button[image: ]  để hiển thị ra hộp chọn file tải lên (chỉ được tải file có đuôi .jpg, .pdf, .tif) 
[image: ]
Chọn button [image: ] để thêm các file muốn đính kèm. Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể click vào “Lưu” nếu chưa muốn gửi đi thông tin hồ sơ mình vừa nhập.  Click vào “Hủy” nếu không muốn thêm file đính kèm. 
 [image: ]
Khi tải tệp lên, bạn có thể xóa trong cột Chức năng.
Sau đó chọn “Gửi hồ sơ” để hoàn tất thêm mới đơn đăng ký cấp giấy kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu. Hoặc chọn “Lưu thông tin” để lưu thông tin hồ sơ của bạn, hoặc có thể chọn “Thoát” nếu không muốn gửi đơn Đến bước này, bạn đã kết thúc quá trình Thêm mới đơn đăng ký Thủ tục Đăng ký cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu.

4. [bookmark: _Toc35871465]Chức năng xem đơn đăng ký
	Để xem chi tiết hồ sơ trên hệ thống, ở danh sách hồ sơ ta kích chọn button [image: ] ở cột “Xem”, chức năng này chỉ có thể chọn sau khi hồ sơ đã được tiếp nhận.
[image: ] c

Thông tin đơn sẽ hiện ra: 
[image: ]
5. [bookmark: _Toc517443712][bookmark: _Toc35871466]Chức năng sửa hồ sơ
Hồ sơ chỉ được chỉnh sửa khi hồ sơ đang ở trạng thái Mới tạo, Chờ tiếp nhận và Yêu cầu sửa đổi bổ sung.
Các bước thực hiện
Bước 1: Vào màn hình trang chủ
[image: ]c

Bước 2: Click icon  [image: ]  ở cột sửa trong lưới danh sách hồ sơ ứng với hồ sơ cần sửa -> hiển thị ra form thêm mới hồ sơ, với những thông tin đã nhập, người dùng cần sửa chỗ nào thì click vào đó để sửa.
Bước 3: Click button Gửi hồ sơ để kết thúc quá trình.
6. [bookmark: _Toc517443713][bookmark: _Toc35871467]Chức năng xóa hồ sơ
Để thực hiện được chức năng xóa thì hồ sơ phải ở trạng thái tạo mới.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Vào màn hình trang chủ
[image: ]ca

Bước 2: kích vào icon [image: ] ở cột xóa trong lưới danh sách hồ sơ ứng với hồ sơ cần xóa -> hiển thị ra thông báo
[image: ]
Bước 3: kích chọn[image: ]   -> hiển thị thông báo cập nhật thành công.
· Hồ sơ đã được xóa khỏi lưới danh sách hồ sơ.
7. [bookmark: _Toc517443714][bookmark: _Toc35871468]Chức năng Xin rút hồ sơ
Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận thì doanh nghiệp có thể chủ động rút mà không cần sự đồng ý/từ chối từ phía Bộ nông nghiệp. 
Khi Hệ thống đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ (Hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận) thì doanh nghiệp muốn rút hồ sơ phải gửi yêu cầu xin rút hồ sơ.
Bước 1: Vào màn hình trang chủ
[image: ]ca

Bước 2: Kích vào icon [image: ] ở cột xin rút trong lưới danh sách hồ sơ ứng với hồ sơ cần rút -> hiển thị ra form nội dung đơn yêu cầu xin rút hồ sơ.
 [image: ]
Bước 3: kích nút gửi -> hiển thị thông báo rút hồ sơ thành công.
· Hồ sơ vừa xin rút sẽ ở trạng thái: Yêu cầu xin rút hồ sơ.
8. [bookmark: _Toc517443715][bookmark: _Toc35871469]Chức năng xem lịch sử tác động
Bước 1: Vào màn hình trang chủ
[image: ]ca


Bước 2: Kích chọn icon [image: ] để xem lịch sử xử lý -> hiển thị ra form thông tin lịch sử xử lý. [image: ]


Bước 3: Kích nút “x” khi xem xong lịch sử xử lý.
· Hoàn tất quá trình xem lịch sử xử lý.
9. [bookmark: _Toc517443716][bookmark: _Toc35871470]Chức năng Xem thông báo áp phí
Khi hồ sơ đã được áp phí mới có thể xem thông báo áp phí.

Vào màn hình trang chủ kích vào icon [image: ] Trong cột thông báo áp phí để xem thông tin về phí.
[image: ]
10. Chức năng Xin sửa 
Khi hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận doanh nghiệp muốn sửa hồ sơ phải gửi yêu cầu đến Bộ Nông Nghiệp Phát Triển & Nông Thôn.
Bước 1: Vào màn hình trang chủ kích vào icon [image: ] trong cột chức năng Xin sửa
[image: ]ca


Bước 2: Màn hình xin sửa hiển thị ra Bạn cần nhập vào lý do, các thông tin còn lại giống với phần thêm mới hồ sơ.
[image: ]

Bước 3: kích nút gửi Gửi hồ sơ -> hiển thị thông báo thành công.
Hồ sơ vừa gửi sẽ ở trạng thái: Chờ tiếp nhận chỉnh sửa hồ sơ.
11. [bookmark: _Toc35871471]Chức năng Xem giấy chứng nhận kiểm dịch
Khi hồ sơ ở trạng thái Đã cấp giấy chứng nhận mới có thể Xem giấy phép.
Bước 1: Vào màn hình trang chủ
[image: ]ca

Bước 2: Kích chọn icon[image: ]  ở cột xem giấy phép để xem giấy chứng nhận kiểm dịch -> hiển thị ra chứng nhận kiểm dịch.
·  Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn xuất khẩu mẫu 13a:
[image: ]
· Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu mẫu 13b: 


[image: ]
· Giấy chứng nhận kiểm sữa, sản phẩm từ sữa xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc:
[image: ]
· Giấy chứng nhận kiểm dịch thịt gà xuất khẩu từ Việt Nam sang Hong Kong Trung Quốc:
 [image: ]
· Giấy chứng nhận kiểm dịch thịt lợn xuất khẩu từ Việt Nam sang Hong Kong Trung Quốc: 
[image: ]
· Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu từ Việt Nam sang Malaysia:
 	

[image: ]

Bước 3: Kích nút Download để download giấy chứng nhận kiểm dịch và hủy để trở lại màn hình Tra cứu chung.
· Hoàn tất quá trình xem giấy chứng nhận kiểm dich.
12. [bookmark: _Toc35871472]Chức năng xem thông báo lô hàng không đạt
Hồ sơ chỉ xem được thông báo lô hàng không đạt khi ở trạng thái Lô hàng không đạt chất lượng
Các bước thực hiện
Bước 1: Vào màn hình trang chủ
 [image: ]ca

Bước 2: kích vào icon [image: ] ở cột xem Thông báo không đạt, giao diện giấy chứng nhận hiện ra 
[image: ]
Bước 3: Click button “x” để đóng thông báo, click “Tải xuống” để xem nội dung công văn không đạt. Kết thúc quy trình xem thông báo lô hàng không đạt.


13. [bookmark: _Toc35871473]Chức năng sửa hồ sơ
Hồ sơ chỉ được chỉnh sửa khi hồ sơ đang ở trạng thái Mới tạo, Chờ tiếp nhận và Yêu cầu sửa đổi bổ sung.
Các bước thực hiện
Bước 1: Vào màn hình trang chủ
[image: ]ca


Bước 2: Click icon  [image: ]  ở cột sửa trong lưới danh sách hồ sơ ứng với hồ sơ cần sửa -> hiển thị ra form thêm mới hồ sơ, với những thông tin đã nhập, người dùng cần sửa chỗ nào thì click vào đó để sửa.
Bước 3: Click button Gửi hồ sơ để kết thúc quá trình.
14. [bookmark: _Toc35871474]Chức năng Xin sửa GCN
Để thực hiện được chức năng Xin sửa GCN phải ở trạng thái Đã cấp giấy chứng nhận.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Vào màn hình trang chủ
[image: ]ca


Bước 2: kích vào icon [image: ] ở cột xem giấy chứng nhận, giao diện giấy chứng nhận hiện ra
[image: ]
Bước 3: kích chọn [image: ]  ở cuối GCN, giao diện xin sửa GCN hiện ra
[image: ]
Bước 4: Nhập đầy các trường và tải file
	Lưu ý: Các trường có dấu * đỏ là các trường bắt buộc nhập
Bước 5: Chọn [image: ] để gửi yêu cầu Xin sửa GCN
· Hồ sơ đã xin sửa GCN sẽ ở trạng thái “Chờ tiếp nhận yêu cầu sửa GCN”. Kết thúc quy trình xin sửa GCN
15. [bookmark: _Toc35871475]Chức năng Xin hủy GCN
Hồ sơ chỉ được xin hủy GCN khi ở trạng thái “Đã cấp giấy chứng nhận”
Các bước thực hiện 
Bước 1: Vào màn hình trang chủ
[image: ]ca

Bước 2: kích vào icon [image: ] ở cột xem giấy chứng nhận, giao diện giấy chứng nhận hiện ra
[image: ]

Bước 3: kích chọn [image: ]  ở cuối GCN, giao diện xin sửa GCN hiện ra
[image: ]
Bước 4: Nhập đầy các trường 
	Lưu ý: Các trường có dấu * đỏ là các trường bắt buộc nhập
Bước 5: Chọn [image: ] để gửi yêu cầu Xin hủy GCN
· Hồ sơ đã xin hủy GCN sẽ ở trạng thái “Chờ tiếp nhận yêu cầu hủy GCN”. Kết thúc quy trình xin hủy GCN
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Danh sach tai liéu dinh kém

1 Gidly chimg nhan viing, co's& an toan dich bénh noi xuat phét cira dong vat(néu c6) o

2 Ban sao gidy chimg nhan tiém phong, phiéu két qua xét nghiém bénh dong vat (néu c6) o

3 Bansaoyéu cau vé sinh thiy ctia chit hang hoac nuréc nhap khau d6i véi dong vat xudt khau (néu c6) L}

4 Bansao hgp ddng mua ban (néu c6) o

5 File ngi dung can ching nhan kiém dich (néu c6) o

6 | Cac gidy tokhac 6 lién quan (néu c6) o
Luuy:

- Tép dinh kém c6 dinh dang PDF, TIF, JPG
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3 k) Congty TNHH Anh | BNNPTNT04200000492 = 7/20/B01/CN-KDSPBVXK 16/01/2020 D3 cap gidy chirng nhan @ @ @
Sao

4 9 Cong ty TNHH Anh | BNNPTNT04200000491 16/01/2020 L6 hang khéng dat chat @ @ @
Sao lugng

5 k) Congty TNHH Anh | BNNPTNT04200000490 16/01/2020 D3 tiép nhan @ @ @ <
Sao

6 9 Congty TNHH Anh | BNNPTNT04200000489 = 42/20/B01/CN-KDBVXK 16/01/2020 D3 cap gidy chirng nhan @ @ @
Sao

7 k) Congty TNHH Anh | BNNPTNT04200000488 16/01/2020 DPodng y huy gidy chimg @ @ @
Sao nhan

8 9 Cong ty TNHH Anh | BNNPTNT04200000487 13/20/B01/HK/CN- 16/01/2020 Da cdp gidy chirng nhan @ @
Sao KDSPBVXK

9 k) Congty TNHH Anh | BNNPTNT04200000486 =~ 6/20/B01/CN-KDSPBVXK 16/01/2020 D3 cap gidy chirng nhan @ @
Sao

10 9 Cong ty TNHH Anh | BNNPTNT04200000485 16/01/2020 D3 cap gidy chirng nhan @ @
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dac13p - Ty do - Hanh phiic

DON DANG KY KIEM DICH DONG VAT, SAN PHAM DONG VAT XUAT KHAU
56237 /OKKD.

Noi Bai Animal Quarantine Station

Kinh g
Ho tén chis hang (hodc ngusi daidién): Cong ty TNHH Anh Sa/ Anh Sao Company

2 ch giao cich: 142, Hoan Cau, Ha NI/ 142, Hoan Cau, Ha Noi

Chirng minh nhn dén 6: 01231433 Cap ngay: 09/01/2020  Tai: CGV

Dién thoai: 66225741 Fax 66211111 Emal: hoangni@viettel.com.vn
9% nghi duge Iam thi tuc kiém ich 56 hang sau:

1/ SAN PHAM DONG VAT:

ST Tensin M& Quy S5 Bon Kh6 bonvi Myc | Gidtilo S5 Ngdysin  SGdinh danl
phim HS cich | lugng vi lugng ki  dichsir hang(USD) ma  xudt hang hoa
Product HS = déng Number tinh Net lugng dung  Shipment higu Fromdate Lotider

name  code Unit weight Net Purpose  Value  Mark
Package weight No
Type unit Mark
No
1 Thitgs 2342 66l 1000 1 1000 Kiogam  An 810000 23 07/01/2020 87
Chicken Pack 1 Kilbgam | Eat

Téng s6(viét bang chiz M3t ngl
56 san pham dong vat rén da dufc xét nghiém cac chl tiéu vé sinh thiiy theo két qua xét nghiém s6: 43 Ngay: 07/01/2020 Cla: This
Yinéucd).

Nhigt 66 san pham: Nhigt 66 phong OLam mat 0 Béng lanh &
Tén, dia chi nha méy sin xust, ché bién hang: KllChicken, 98 New York / KillChicken, 98 New York
Bién thoai: 024223422 Fax: 234

Tén cang xép hang: T

/One thousand

lazers / Trail Blazers
56 dang ky clia nha miy sin xust, ché bién hang: 865

Ten, 0 chl aha may giét m, pha loc:Factory, 98 Nevada / Factory, 98 Nevada

Dién thoai: 091273424 Facaz

Ngay gict mé: 09/01/2020 Ngay pha l6c: 27/01/2020

117 CAC THONG TIN KHAC:

Tén, dia chit6 chirc, ca nhan nhap khdu: Voldermort / Voldermort

Bién thoai: 091244124 Fax 4234 Email: Voldermort@gmail.com
Cla khau xudt: Hogwarts / Hogwarts

This gian hang dén cifa khdu xust: 29/01/2020  Ngay khd hanh: 06/01/2020

Clakhdu nhp: Ying / Ving.

Phuang tién van chuyén: Chéi / Broom

56 ch cta cong - 0 - no: 2523

Nuic nh3p knu: Trung QuSc / Trung Quéc Nuéc qué cinh(néu cé) Nhat Ban / Nhat Bin
Digu kién bo quén hang trong van chuyén: Bang lanh

Céc vt dung khc c6 ién quan kém theo trong van chuyén: Diia phép

HB sor gy 19 lin quan dén hang van chuyén gbm: e nhap hoc

9z diém céch Iy kiém dich: London / London

Thésgian tién hanh kiém dich: 15/01/2020

Thés gian tién hanh kiém dich: 2523

Thos gian tién hanh kiém dich: Ying Ying

Noi dung chiing nhin kiém dich: Cam doan

61 xin cam doan viéc khai b3o trén hoan toan ding su that va cam két chdp hanh dang phap ludt thiy.

¥ KIEN CUA CO'QUAN KIEM DICH Dang ky tal: €& Mau
g kiém dich tal dla diém: Ha Noi Ngay 17/01/2020
Ngdy: 260172020 6 CHUC/CA NHAN DANG K¥
KIEM DICH VIEN BONG VAT (9, déng da, ghi 16 ho tén)
(K5, ghir6 ho tén) Cang ty TNHH Anh Sao
Anh Sa0 Company

Péng
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'D Cong ty TNHH BNNPTNT04200000630 20/01/2020 Tao méi

Anh Sao

2 9 Congty TNHH  BNNPTNT04200000627 20/01/2020 Tao méi z %
Anh Sao

3 9 Congty TNHH | BNNPTNT04200000626 20/01/2020 = Patiépnhan | @ z &
Anh Sao

4 9 Congty TNHH  BNNPTNT04200000625  46/20/BOT/CN- | 20/01/2020 = Pacipgidy = © ®
Anh Sao KDSPBVXK chirng nhan

5 g Cong ty TNHH BNNPTNT04200000624 47/20/B01/CN- 20/01/2020 D3 cap gidy @ @
Anh Sao KDDVXK chirng nhan

6 9 Congty TNHH  BNNPTNT04200000623 20/01/2020 | Chdtiép nhan & @
Anh Sao

7 9 Congty TNHH | BNNPTNT04200000622 20/01/2020  Chdtiép nhan & | @
Anh Sao

8 9 Congty TNHH | BNNPTNT04200000621 20/01/2020 | Chdtiép nhan & @
Anh Sao

9 g Cong ty TNHH BNNPTNT04200000603 19/01/2020 Tao méi @ X
Anh Sao

10 9 Congty TNHH  BNNPTNT04200000602 19/01/2020 Tao méi z %

Anh Sao




image36.png




image37.png




image38.png
Thong bao

Ban c6 chdc muén xéa dit liéu hd s BNNPTNT04200000630?
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Xin hiy hd so: BNNPTNT01190000131
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Lich sir hd so: BNNPTNT04200000624

STT Pon vi Ngudi xir ly Ngay xur ly Ndi dung Trang thai
1 MARD MARD 20/01/2020 BNN ddng y stra gidy ching nhan kiém dich D3 cap gidy
chirng nhan
2 C8ng théng tin mot clra Alo 20/01/2020 Yéu cau stra gidy CNKD Cho tiép nhan
quéc gia yéu cau chinh
stra GCN
3 MARD MARD 20/01/2020 Cap nhat trang thai ho so: Pa cap gidy chirng nhan D3 cap gidy
chirng nhan
4 MARD MARD 20/01/2020 Cap nhat trang thai ho so: Da tiép nhan Da tiép nhan
5 C8ng théng tin mot clra Alo 20/01/2020 GUi méi ho so Cho tiép nhan
qudc gia

Trang dau = Trang trudc 2 Trangsau | Trang cudi
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CUCTHU Y NUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
CHI CUC Y VUNG 1
CHICUC Y VUNG 1
GIAY CHU'NG NHAN KIEM DICH SAN PHAM DONG VAT XUAT KHAU

ANIMAL HEATH CERTIFICATE FOR EXPORT
56:47/20/B01/CN-KDDVXK/CN-KDSPDVXK
Number:47/20/B01/CN-KDDVXK/CN-KDSPDVXK
Tén, dia chi ngu@i xuat hang: Cang ty TNHH Anh Sao, 142, Hoan Cau, Ha Ngi
Name and address of exporter: Cong ty TNHH Anh Sao, 142, Hoan Cau, Ha Noi
Tel: 66225741 Fax: 66211111 Email: hoangnl@viettel.com.vn
Noi xudt phat clia dong vat: Dire
Place of origin of the animal/s: Germany

1. MO TA CHI TIET HANG
IDENTIFICATION OF THE ANIMAL/S

Loai dgng vat 56 higu Gidng Tinh bigt Tusi
Type of Official mark Breed Sex Age
Animal

ché 878978900 Blc Byc 5

Dog puc Male
Téngsé: 1
Total:1

11 XUAT DI
DESTINATION OF THE ANIMAL/S

Nutc nhap hang: Nhat Ban Phuong tign van chuyén: Méy bay
Country of destination: Nhat Ban Means of transport: Plane

Tén, dia chi ngu®i nhan hang: Cang ty 1 thanh vién
Name and address of consignee: Céng ty 1 thanh vién en
CHU'NG NHAN KIEM DICH

HEALTH CERTIFICATE
i, bac sTthiry ky tén dudi day ching nhan s6 dong vt trén da dugc kidm tra:
I, the undersigned official Veterinarian certify that the animal/s described above was/were examined:
a/ Khong ¢6 biéu hign 13m sang bénh truyén nhiém trong ngay xust phat.
Showed no clinical sign of contagious diseases on the day of shipment.
b/ Dap (g dugc céc yéu cau sau:
Satisfies / satisty the following requirements:

Noi dung trong dinh kem: Tai v&

Gidy co gia tri dén: 21/03/2020 Gidy nay lam tai: ngay: 21/01/2020
Valid up to: 21/03/2020 Issued on: 21/01/2020 at:
Bac sithay (Ky, ghi r6 ho tén) THU TRUGNG CO QUAN (K, déing dau, ghi r6 ho tén)
Veterinarian (Signature, full name) DIRECTOR (Signature, stamp, full name)
Lanh dao chi cyc Lanh dao chi cyc

XinstraGCN fl Xin huy GCN [GROYS
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CUCTHUY
DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH
CHI CUC Y VUNG 1
CHI CUC Y VUNG 1

NUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

GIAY CHO'NG NHAN KIEM DICH SAN PHAM DONG VAT XUAT KHAU

HEATH CERTIFICATE FOR EXPORT OF ANIMAL PRODUCTS

506:46/20/B01/CN-KDSPPVXK/CN-KDSPPVXK
Number: 46/20/B01/CN-KDSPDVXK/CN-KDSPBVXK

Tén, dia chi ngudi xuét hang: Cang ty TNHH Anh Sao, 142, Hoan Cau, Ha Nbi
Name and address of exporter: Céng ty TNHH Anh Sao, 142, Hoan Cau, Ha Nbi

Tel: 66225741 Fax: 66211111 Email: hoangnl@viettel.com.vn
Tén, dia chi ngudi nhan hang: Halo

Name and address of consignee: Halo

Théng tin sdn phdm déng vat

Loai san Quy céch déng géi S8 kién hang Khéi luvgng
phém Type of package Number of package Net weight
Type of
products
thit ba g6i 4 2
breed goi

Tén, dia chi nha may san xudt, ché bién hang: nha may san xuat
Name and address of the processing establishment: nha may san xudt
Tel: 092828271 Fax: 092828271

Phuong tién van chuyén: May bay

Means of transport: airport

CHU'NG NHAN KIEM DICH
HEALTH CERTIFICATE

T6i, bac s tha y ky tén dudi day chimg nhan s& sdn pham ddng vat trén dap (ng dugc cac yéu cau sau:

I, the undersigned official Veterinarian certify that the products described above satisfy the following requirement:

N&i dung trong dinh kém: Tai vé
Gidy c6 gia tri dén: 21/03/2020
Valid up to: 21/03/2020

Gidy nay lam tai: Ha Ndi ngay: 21/01/2020
Issued on: 21/01/2020 at: Ha Ndi

Bac s thi y (Ky, ghi ré ho tén) THU TRUGNG CO QUAN (Ky, ddng déu, ghi ré ho tén)
Veterinarian (Signature, full name) DIRECTOR (Signature, stamp, full name)

Lanh dao chi cuc Lanh dao chi cuc

Taifile | XinsiraGCN J Xin huy GCN [EoIIeTd
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BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CYCTHU Y THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT WA AENHNE
DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH
RUARNERD
EER

GIAY CHI'NG NHAN KIEM DICH SOA VA SAN PHAM ST"A XUAT KHAU TU VIET NAM SANG TRUNG QUGC
HEALTH CERTIFICATE FOR MILK AND MILK PRODUCTS TO BE EXPORTED FROM VIET NAM TO CHINA
HER LTI IHR DETES
SE46/20/BO1/CNKDSPDVXK.

Number/iF 15 46/20/B01/CN-KDSPOVXK

Tén cq quan kiém dich a6ng vat/ Name of animal quarantine organization /&M & B#: Tram Kiém dich ddng vt Nam Can/Nam Can Animal
Quarantine station

Tén dia chi gt xudt hang Name and address of consignor 14 A&FFFIASHL: Anh Sao Company! 142, Hoan Cau, Ha NI

Tel/iE: 66225741 Fa/t4Fi: 97786786 Email/F 2544 hoangnl@viettel.com.vn
Tén dle chi nguti nhan hang/ Name and address of consignee 15 AZTF ISt MeatOne
Teliiz: 091828371 Fan/i§Fi: 123123 Email/i 78074 Meat@gmail.com

Théng tin hang hoa

Loaisin  5616sin xudt Quy cich dong g6i 56 kign hang Knsi lugng M H ctia sin pham
CiCo Bateh number Type of package Number of package Net weight Commodity (HS) code
Type of
= #3 awxE R »E BAHSRE
Fasm
swa 1000 Hop 100 1000 mess
ik Boxed

Nhigt 69 sén pham/ Temperature of product /7=
Nhigt 4o phong/ Ambient /%35 : 0
Lam mau Chilled /43 : &
Dong lanhy Frozen /4% :0

Tén, dia chi, 55 dang ky cila nha may sin xust/ Name, address and registration number of the processing facility MEF &Y. MALFIEHS: Bla, 24 Quang
/23123

Telwiz: 123124124 Fau/fsB: 123121

Naby sin xusts Dato of production /&7~ BN 20/01/2020 Ngdy het han Expiry dto JRIENS: 05/05/2020

Ten cing xép hang/ Means of ransport fE TR Hon Gai Ngay knéi hanh/ Date of departure /i3i&FIH: 01/11/2020

Phuang tién van chuyén / Means of transport S T Clra kndu nhap tai Trung QuSc/ Entry point in China /BB 1: Hong Kong,

Hang khang / Aeroplane /¢#:0)
Duing sit / Railuay Wagon /R 10
Dutng b/ Road vehicle /B8R : &
Buting thly / Ship /#3# : O
Phuong tién khic / Other /50
6 chi cia cong:tana Identifcation number ofthe seal ofthe containers /51221 8: 12342334
CHUNG NHAN KIEM DICH/ HEALTH CERTIFICATE/ DA:ER
n i 8y ching nhany I the undersigned offcal veterinarian, certitytha AR DSBS BEER

Toi, bac

iy, ky
Cac shn pham sifa néu trén 0 ting cac yéu cau néu trong Nghi dinh thus gilia Téng cuc Hal quan clia Cang hoa Nhan dan Trung Hoa va B6 Nong nghiep va Phit
trién Néng thon cia Cong hoa Xa hi Chi nghia Viét Nam v& céc yéu cau thisy va sifc khide cong dong di vdi céc sén phém sifa dutoc xut khdu ti Cong hoa Xa
hoi Chi nghia Viet Nam sang Cong da Nhan dan Trung Hoa, va bdo dém an toan, phis hop cho ngud tidu ding) The daity products mentioned above comply
with requirements laid down in the Protocol between the General Administration of Customs of the People’s Republic of China and the Ministry of Agriculture and
Rural Development of the Socialst Republic of Viet Nerm on veterinary and public health requirerments for dairy products to be exported from the Socialst
~Republc of Viet Nam to the People’s Republic of China, and s safe, wholesome, and fit for human consumption/ EAEALERE (=4 ARXRESXSRAET
HBEEUTDRLS RHARBATUBH R L GREREARDN DR DERFUEH) WER, BRE. DEK, EBALRA.

Gisy c6 ga r aén: 17/03/2020 Gisy nay lam tal: Ha Noi ngay:
Valid up to:17/03/2020 Issued on: at: Ha No
B sithay (k7 ghi 10 ho tén) THU TRUGNG CO' QUAN (K, dng ddu, ghird ho tén)
Veterinarian (signature, full ame) DIRECTOR (Signature,stamp, full name)
Nguyén Vin A TranVing
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cucTHO Y CONG HOA XA HOI CHO NGHIA VIET NAM
DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
TRAM KIEM DICH DONG VAT NOI BAI -
cHicuct

GIAY CHUNG NHAN KIEM DICH THIT GAVA SAN PHAM THIT GA DA CHE BIEN NHIETXUAT KHAU TU VIET NAM SANG HONG

HEALTH CERTIFICATE FOR HEAT - PROCESSED POULTRY MEAT AND MEAT PRODUCTS TO BE EXPORTED FROM VIET NAM TO HONG
KONG
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BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CONG HOA XA HOI CHU NGHITA VIET NAM
MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
CUCTHUY
DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH
TRAM KIEM DICH DONG VAT NOI BAI
CHICUC 1
N0:7/20/B01/CN-KDSPBVXK/CN-KDSPOVXK

GIAY CH'NG NHAN KIEM DICH
INSPECTION CERTIFICATE
Ngudi glri hang: Cang ty Anh Sao, 142 Hoan Cau Ha Nai
Consigner: Anh Sao Company, 142 Hoan Cau Ha Noi
Ngudi nhan hang: Céng ty Xial, HongKong Trung Quéc

Consignee: Xial Company, HongKong China

Thong tin hang hoa

Hang hod = S& lugng S6 ma hiéu  Trongluwong Ngay sén xuat S8 16 hang
Commondity Quantity Mark no Net weight Date of procuction Lot Indetification No
Thitlgn 1000(Hdp) 087876 100(kg) From: 10/01/2020 To: 20/01/2010 987897
Pork

Name and address of slaughterhouse: Ula Company, Ha Dong Ha Noi
T6i, bac sTthuy quéc gia ky tén duéi day chirg nhan
I, the undersigned official veterinarian certify that

1. Thit dugc ché bién tir nhitng con vat da dugc kiém dich séng va sau khi giét mé khéng cé bénh lay, nhiém trung va ky sinh
trung phu hop ddi véi ngudi sir dung.

That the meat to which it relates was derived from animal inspected ante and post-mortem foundfree from any parasitic
infectious and contagious disease and foundfit for human consumption

2. Tuan tht moi quy dinh can thiét dé dam bao an toan vé strc khoé trong ché bién, déng géi va bao quan.

That all necessary precautions for prevention of danger to public health were taken in the dressing or preparing and
packing of the meat.

3. Thit c6 ngudn géc tir viing khdng c6 bénh dich ta lon chau Phi va bénh dich ta trau bo.
The meal is originatedfrom an area which is duly free from African Swine Fever cold Rinderpest.

4, Gia suc I3y thit dugc |dy tir nhimg ving khdng c6 triéu chimg 1am sang vé bénh I& mdm long méng trong vong 12 thang
trudce khi giét mé.

The animal from which the meat derives originate from areas that have been free from clinical evidence offoot and mouth
disease for 12 months prior to slaughter and.

5. Khdng c6 triéu ching 1dm sang vé bénh I& mdm long méng trong vong ban kinh 100 km & nhing ving néi trong phan (4)
trudce khi giét mé.

There has been no clinical evidence of foot and mouth disease detected on any area within a 100 km radius of the areas
mentioned be point (4) above prior to slaughter.

Ngay ky: 16/01/2020 THU TRUGNG CO QUAN (Ky, ddng déu, ghi ré ho tén)
Gidy c6 gia tri dén: 16/03/2020 DIRECTOR (Signature, stamp, full name)

CN béng
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80 NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
cyCTHO Y -
DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH
TRAM KIEM DICH DONG VAT NOI BAI
cHicuct

e dazamoncrs0sPOK
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s tooHes) 108 1o000g) 1oror2020 1omm2r2020 e
Beer

o and adress of siughterhouse: actory, 98 Nevada
61, b s thiy qudc i tén i ddy ching nhin
L the undersigned oficial vterinarian cetty that

1.Thi Qe ch 56 g com vk 03 e Kem dlic 53 A 52 K 56 g 8 bén 8, e rng 3 K sinh g s hop 86 vt
gt i dung,

“Tha e et o whic  eates ws derve from amimsl inspected ante and post martemfouncireefromany parasite infectious nd contagous
sease and foundst for human consumption
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Cdng vin théng bao két qua khdng dat yéu cau xuét khau

Ma& hd so: BNNPTNT04200000502
Chuyén vién xtr ly: Lanh dao chi cuc
N&i dung théng bdo: khong dat

Tai cong van: Tai xuéng
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I Xin stra GCN
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Xin stra gidy chirng nhan

Ngay yéu cau xin slra gidy CNKD*
01/20/2020

Tén file dinh kem
File dinh kém ndi dung xin sira hodc céng van xin gia han GCN

Choose File  No file chosen

N&i dung don yéu cau xin stra gidy CNKD*
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Xin huy gidy chirng nhan

N&i dung don yéu cau xin huy gidy CNKD*





